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TT Tên TSCĐ Mã TSCĐ 
Năm sử 

dụng 
SL 

Đơn 

vị 
Nguyên giá 

Giá trị 

còn lại 
Ghi chú 

1 Thiết bị đo tải trọng A.3.20.04 28/1/2000 1 Chiếc 106,306,200 0 Hỏng, không sửa chữa được 

2 Thiết bị cân bằng lốp xe con A.3.28.20 20/4/2006 1 Chiếc 41,050,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

3 Thiết bị đo độ ồn A.3.02.03 1/7/2007 1 Chiếc 52,800,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

4 Thiết bị đo độ khói AVL A.3.13.58 16/6/2006 1 Chiếc 118,880,955 0 Hỏng, không sửa chữa được 

5 Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu A.3.26.01 1/1/2010 1 Chiếc 140,500,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

6 
Bộ thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng 

AVL 
A.3.13.095 16/12/2010 1 Chiếc 142,500,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

7 
Bộ thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng 

AVL 
A.3.13.096 16/12/2010 1 Chiếc 142,500,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

8 
Bộ thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng 

AVL 
A.3.13.097 16/12/2010 1 Chiếc 142,500,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

9 Cân điện tử di động A.3.20.055 24/12/2010 1 Chiếc 74,260,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

10 Cân điện tử di động A.3.20.068 25/5/2015 1 Chiếc 95,000,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

11 Cân điện tử di động A.3.20.065 25/05/2015 1 Chiếc 95,000,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

12 
Thiết bị kiểm tra gia tốc phanh có đo lực bàn 

đạp phanh 
A.3.28.24 25/4/2016 1 Chiếc 82,600,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

13 Cân điện tử di động A.3.20.073 29/7/2016 1 Chiếc 93,000,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

14 Cân điện tử di động A.3.20.083 29/7/2016 1 Chiếc 93,000,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

15 Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng A.3.29.16 1/5/2017 1 Chiếc 230,454,546 0 Hỏng, không sửa chữa được 

16 Thiết bị phân tích khí xả động cơ diesel A.3.29.17 1/5/2017 1 Chiếc 284,000,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

17 Thiết bị thử đốt bình nhiên liệu (01 hệ) A.3.31.17 13/12/2017 1 Chiếc 87,328,000 0 Hỏng, không sửa chữa được 

 


